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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
Học kỳ 2, năm học: 2016-2017.  Tuần 39 áp dụng từ ngày   08/ 5/ 2017
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’                        
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :   K6 DD1; K7 
	Thứ
	Lớp
 
Buổi
	K7 KT1
(P. 303)
 (T/hành P.201) 
	K7 CT1
(P.302)
 (T/hành P.203) 
	K7 VT1
(B. 203)
 (T/hành P.202) 
	K7 DD1
(B. 202)
(P.T/hành D.01)
	K7 TT1
(B. 201)

	K7 A
(HTB1)


	Thứ 2

	Sáng
	Chào cờ (SHL)
4.1  KTVM  (K5)
	Chào cờ (SHL)
4  TTCBĐH (T2)
	Chào cờ (SHL)
TTCB NVVT(H2)
	Chào cờ (SHL)
4.1  Vẽ Autocad (T5)
	Chào cờ (SHL)
4.1 Giống cây trồng (H6)
Đi thực tế tại trại giống lúa Hòa Xuân, Tp.BMT
	Chào cờ (SHL)
2   Hóa 3 (C11)
2   Ngữ văn 3 (C2)

	
	Chiều
	
	
	TTCB NVVT(H2)
	
	
	4  Địa lý(C14)
(Nhóm 3)

	Thứ 3

	Sáng
	5    KTDN1 (K7)
	5   Coreld (T2)
	TTCB NVVT(H2)
	5  Vẽ Autocad (T5)
	5  Giống cây trồng (H6)
Đi thực tế tại Xã Hòa Khánh, Tp.BMT
	5   Ngữ văn 3 (C2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	

	Thứ 4

	Sáng
	5   KTVM  (K5)
	5   Coreld (T2)
	TTCB NVVT(H2)
	5  An toàn LĐ (T6)
	5  Giống cây trồng (H6)
Đi thực tế tại Xã Hòa Thắng,, Tp.BMT
	2   Ngữ văn 3 (C2)
3  Toán 3 (C12)

	
	Chiều
	5    KTDN1 (K7)
	4  TTCBĐH (T2)
	TTCB NVVT(H2)
	
	
	4  Vật lý 3 (C13)

	Thứ 5

	Sáng
	5    KTDN1 (K7)
	5   Access (T1)
	TTCB NVVT(H2)
	5  An toàn LĐ (T6)
	5  Giống cây trồng (H6)
Đi thực tế tại Xã Hòa Thắng,, Tp.BMT
	2  Vật lý 3 (C13)
3   Hóa 3 (C11)

	
	Chiều
	
	
	TTCB NVVT(H2)
	
	
	

	Thứ6

	Sáng
	5    Luật Ktế (H3)
	5  Access (T1)
	TTCB NVVT(H2)
	5   Vẽ Autocad (T5)
	5  Giống cây trồng (H6)
Đi thực tế tại Xã  EaTu,, Tp.BMT
	3  Toán 3 (C12)
2   Ngữ văn 3 (C2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	4  Sinh (C16)
(Nhóm 2)

	Thứ7

	Sáng
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:   01,02,03,04,05: Số tiết

H1:C.Thiện
H2: C Đào
H3: C.Hoàng
H4: T.Thắng
H5: C.Thu 
H6: C.Thành 
H7: C.Hằng
H8: T.Ngọc
H9:C.Loan
H10 :T.Kiên
H11 :C.Phúc
H12 :C.Liên
H13:C.Miền
H14:C.Mai




Thực tập cơ bản: 4 giờ/ 1 buổi					    
				                                                   				      Người lập	                                                               HIỆU TRƯỞNGT1:T.Nam
T2:H.Giang
T3:T.Quế
T4:C.Vân
T5:T.Dương
T6:T.Hiếu
T7:T.Duy
T8:T.Thuyết
T9:T.Thanh
T10.T.Dũng
T11:T.Hưng
K1: C Diệp
K2:C.Hoa
K3:C.Lan
K4:C.Linh
K5:C.Đ.Trang
K7 :C.Hằng
C14 :T.Chung
C15 :C.Thu
C16 :T.Tín





C1:C.Khuê
C2: C.Bông
C3: C.Giang
C4:C.Phượng
C5: C.Tú
C6: C.T.Trang
C7:T.Khải
C8:T.Vinh
C9:T.Thanh
C10:T.Thành
C11:C.Quế
C12:C.Thịnh
C13:C.Thắm
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